
PHIẾU HƯỚNG DẪN  HỌC SINH TỰ HỌC ĐỢT 1 ( TỪ 6/9- ĐẾN 18/9) 

(ĐỐI VỚI HỌC SINH KHÔNG THỂ HỌC TRỰC TUYẾN) 

TRƯỜNG THCS : PHẠM HỮU LẦU 

KHỐI LỚP: 7 

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:__________________ 

****. NỘI DUNG HỌC CỦA  TUẦN 1 (6/9-> 11/9) 

 TÊN BÀI HỌC : THE REVISION GRAMMAR OF GRADE 7 

I/ HOẠT ĐỘNG 1: GIÚP HS BIẾT CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT  VÀ 

CÁCH SỬ DỤNG ĐÚNG CỦA ĐỘNG TỪ NÀY TRONG ĐỜI SỐNG THỰC TẾ.-> NÓI 

VỀ KHẢ NĂNG , NHIỆM VỤ,LỜI KHYÊN  

*   Modal Verb:  can/ can’t  / (có thể)/ (không thể ) / Should =ought to (nên)   

                must = have to ( phải)/ mustn’t = don’t/ doesn’t have to may/might (có lẻ)/ 

 

 

* Sau Modal verb luôn luôn đi với động từ  không có To, mở ngoặc ghi lại động từ đó 

1. I can (speak) _________ Enghlish fluently. 

2. You shouldn’t (play) _______________ games all day. 

3. Must we (study) __________ hard? 

4. Lan ought not to (stay) _____________ up late at night. 

5. Can you (prepare) ___________ the new lesson at home before going to school? 

II/ HOẠT ĐỘNG 2: GIÚP HS BIẾT CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ CỦA THÌ TƯƠNG LAI  

VÀ  GIÚP HS DIỄN TẢ HÀNH ĐỘNG SẼ XẢY RA TRONG TƯƠNG LAI TRONG 

GIAO TIẾP HÀNG NGÀY. 

***Simple Future tense: Thì tương lai đơn 

-TRẠNG TỪ: Tomorrow (ngày mai), next week, next month, next year, , soon ( chẳng 

bao lâu nữa)……. 

 

 

 

 

 

1. I (have ) _____________ a test tomorrow. 

2. They (not, play ) ________________ soccer next Sunday. 

3. ___________ Lan ( go ) _________ to the beach next week? 

4. She (visit) _____________ me soon. 

5. Where __________ we (meet) _________ tomorrow? 

S + Modal V + V (base form) 

S + Will + V  

S + will not / won’t + V 

Will + S + V…? 

Wh…+ will + S +V? 



 

III/ HOẠT ĐỘNG 3:   GIÚP HS DIỄN TẢ DỰ ĐINH, KẾ HOẠCH  SẼ XẢY RA 

TRONG TƯƠNG LAI GẦN ,TRONG GIAO TIẾP HÀNG NGÀY. 

** Near future: Tương lai gần:    Diễn tả 1 dự định trong tương lai gần 

 

 

 

 

 

 

* I +am= I’m 

* He, she, it + is = he’s / she’s / it’s 

* We,You, they +are = We’re /you’re / they’re 

* S= Subject= I, he, she, it, we ,you, they, Lan…. 

                                                      EXERCISES 

1. I am going to (do) __________ now. 

2. They (not, build) ________________________ a new school this year. 

3. ________ you (go) _____________ the Zoo ? – Yes. I am going to the zoo 

4.He  (visit) _________________  his grand  mother this weekend. 

5. What ____ you (do)________________ tonight? 

      -I’m going to do my homework 

 

IV/ HOẠT ĐỘNG 4:   GIÚP HS DIỄN TẢ HÀNH ĐỘNG ĐANG XẢY RA TRONG  

HIỆN TẠI ,TẠI THỜI ĐIỂM ĐANG NÓI . DỰA VÀO CẤU TRÚC HS CÓ THẺ GIAO 

TIẾP THỰC TẾ 

***   Present progressive tense: thì hiện tại tiếp diễn:   diễn tả hành động đang xảy ra ở hiện taij 

* Now, at the moment, at present, right now, listen! Be careful! Look!..... 

 

 

 

 

 
 

* I +am= I’m 

* He, she, it + is = he’s / she’s / it’s 

* We,You, they +are = We’re /you’re / they’re 

* S= Subject= I, he, she, it, we ,you, they, Lan…. 

 Khi chuyển sang thể phủ định chỉ việc thêm  chữ not vào sau am/  is / are 

 Khi chuyển sang câu hỏi  ta chỉ việc, đưa Am/ Is/ Are  ra trước chủ ngữ 

 Khi chia động từ tobe(am, is 

 

KĐ :   S + am / is / are/ + going to + V( base form) 

PĐ   :  S + amnot/ isn’t/ aren’t + going to + V (base form) 

NV   :   Am / Is/ Are + S + going to + V (base form) ? 

Câu hỏi Wh : When/ What/  Where ….+ am / is/ are + S+ going to + V (base form) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KĐ:      S + am/is/ are + V-ing 

PĐ :      S+ amnot/isn’t/aren’t +V-ing 

 NV:      Am /Is/Are+ S +V-ing ? 

Câu hỏi  Wh  :  Where /What / Who… + am/is/are +S +V-ing? 



EXERCISES 

1. I (do ) ____________ my homework now. 

2. Listen! She (sing) __________________ 

3. They (not, practice) ___________________ English at the moment. 

4. What _______ he (do) ___________ at present?- He ‘s watching TV 

5. ________ Lan (go) ___________ to school now? –Yes, she is 

6. Look ! My teacher (come) ______________ 

 

V/ HOẠT ĐỘNG 5:   GIÚP HS DIỄN TẢ HÀNH ĐỘNG  XẢY RA TRONG  HIỆN 

TẠI DỰA VÀO CẤU TRÚC HS CÓ THẺ GIAO TIẾP THỰC TẾ 

*** The present simple tense: ( Thì hiện tại đơn) 

 Cách sử dụng : Thì hiện tại đơn: diễn tả hành động xảy ra ở hiện tai, diễn tả thói 

quen xảy ra hàng ngày ở hiện tai, diễn tả 1 hiện tượng thiên nhiên, hiện tượng vật lí 

luôn luôn đúng. 

 

Trạng từ :  every, always, usually, often, sometimes,  rarely /seldom…three time a week 

 

A/ To be: (am/is/are): thì, là, ở 

    1. Affirmative form : (Thể khẳng định-) > S+(be)….->S+ am /is /are 

  S= Subject (I, he, she, it, we, you, they, Lan..) 

I+ am  / he, she, it,Lan + is , We , You ,They + are  

EX: She  (be)  __is_____a  good worker. 

   2.  Negative form :   S +(not, be)…..->S+ amnot /  isn’t / aren’t 

EX: She   (not,be)  __isn’t__a good worker. 

 

    3.  Interrogative form:  Am/Is/Are + S………? Yes, S +am / is/ are. 

                                                                                No, S+ amnot  /isn’t  /  aren’t       

   EX: _IS_She  a good  worker?(be)                                                                

   Yes, She  is ./  No,  she   isnt 

4. Câu hỏi  Wh:   Where/ When/  What/ Who….+ am/  is/are+S? 

  EX:  Who_is___she?  (be) 

* I +am= I’m 

* He, she, it + is = he’s / she’s / it’s 

* We,You, they +are = We’re /you’re / they’re 

* S= Subject= I, he, she, it, we ,you, they, Lan…. 

 

 Khi chuyển sang thể phủ định chỉ việc thêm  chữ not vào sau am/  is / are 

 Khi chuyển sang câu hỏi  ta chỉ việc, đưa Am/ Is/ Are  ra trước chủ ngữ 

 Khi chia động từ tobe(am, is 

---------------------------------------------------------------------- 

B/ Ordinary Verb: (động từ thường) 

 1. KĐ:   S+(V)-> S+ V   (chủ từ         I, We, You, They) 

                 + Vs    (  chủ từ            là He,    She, It, Lan…) 

                 + Ves     ( chủ từ             là He, She, It,Lan 



                                                   Động từ tận cùng    có chữ -ss, -sh, -ch, x, -o…) 

EX: They (drink) __drink___ milk  every day. 

        He ( drink)    _drinks____ milk every day. 

        She (go)__goes____to  work every day. 

2. PĐ:    S+ (not, V)  -> S+ don’t / doesn’t+ V(không s/es) 

             * I, we, you, they +don’t+  V(không s/es) 

              * He, she, it +doesn’t + V(không s/es) 

    EX:   She ( not, drink) _doesn’t  drink__  milk every day. 

             They (not, drink)__don’t  drink_milk every day. 

3. Nghi vấn:  Do/ Does +S+ V (không s/es) …?  

                       Yes, S + does/do    / No, S + doesn’t/  don’t 

EX: _DO_ they (go) _go____to work every day? Yes, they do 

         __Does__he (go)__go__to work  every day? No, he doesn’t 

4.Câu hỏi WH: 

                           Where/ what/ when…. + do + I/WE/ YOU/ THEY + V(không s/es)? 

                                                    Where/ what/ when…. + does + he/she/it + V(không s/es)? 

          

EX:  Where __do__ you (go)_go___? 

         Where __does___ he ( go)___go__? 

B. EXERCISES 

1/Lan (be)__________  ten years old. 

2/ They (not, be)_______________ often at home 

 3/ ____________  it beautiful today? (be) 

4/  I always (get) __________ up early. 

5/ He never (get) ___________ up late. 

6/ Nam (brush)____________ his teeth after meals. 

7/ They (not, go)________________ to school on Sunday. 

8/ She (not, do) ______________________ her English exercises every. 

9/  ______you (go) ___________ swimming three times a week? 

10/ _______Minh (play)_________ soccer every? 

11/ Who _________  Mary? –She is sitting between Nga and Hoa. (be) 

12/ Where _______ you (go) _______? 

13.My students (not, study) _______________hard. 

14.Nga (brush) ______________ her teeth every day. 

15.My father (watch) _______________ news on TV every night. 

16.Mai (have)  _______________ breakfast every morning. 

17.I ( do ) _____________my  homework  carefully. 

18.They (not, go) ____________ to school on Sunday. 

19.How _____ you (go ) _________ to work every day.?  –by car 

20. My son always ( wash) _________ clothes  

 

 

 

 



(ĐỐI VỚI HỌC SINH KHÔNG THỂ HỌC TRỰC TUYẾN)-TUẦN 2  

TRƯỜNG THCS : PHẠM HỮU LẦU 

KHỐI LỚP: 7 

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:__________________ 

****. NỘI DUNG HỌC CỦA  TUẦN 2 (TỪ 13/9-> 18/9/2021) 

****. NỘI DUNG HỌC CỦA  TUẦN 2 

 TÊN BÀI HỌC : UNIT 1:  BACK TO SCHOOL 

I/ HOẠT ĐỘNG 1: A1-    GIÚP HS BIẾT CÁCH GIỚI THIỆU TÊN VÀ CHÀO HỎI LẪN 

NHAU HẰNG NÀY. VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI 

 

 

        
     

 

 

  

 

b) Hoa:   Good morning. My name’s  Hoa. 

    Nam:   Nice to meet you, Hoa.  

                My name’s Nam. 

                Are you a new student? 

    Hoa:   Yes. I’m in class 7A. 

    Nam:  Oh, so am I. 



 

II/ HOẠT ĐỘNG 2 : A2-   LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI CHO 

HS 

 

 

 



 

 PHẦN CÂU HỎI D, E-> HS TỰ LÀM 

 

III/ HOẠT ĐỘNG 3: A3- A4-  LUYỆN KĨ NĂNG ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG TRONG 

ĐOẠN HỘI THOẠI 

 

 



IV/ HOẠT ĐỘNG 4: A5-  LUYỆN KĨ NĂNG SẮP XẾP ĐÚNG TRẬT TỰ TRONG ĐOẠN 

HỘI THOẠI 

 

*****PHẦN TỰ HỌC NGỮ PHÁP CHO HS ( ĐÃ HỌC RỒI Ở LỚP 6) 

 

** DẶN DÒ; HS HỌC KĨ TỪ VỰNG –CẤU TRÚC- 

** PHẦN NÀO KHÔNG HIỂU ->HS  ĐÁNH DẤU, LIÊN HỆ VỚI GV ,GIẢNG LẠI 



Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học 

tập. 
Trường: 

Lớp: 

Họ tên học sinh 

 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Tiếng 

Anh 7 

I. ….. 

II. …... 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 


